
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 06 ngõ 28 đường Phương Ngoại, thôn 10, Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRUNG CHÂU

0109755785

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

3. Thu gom rác thải không độc hại 3811

4. Thu gom rác thải độc hại 3812

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

7. Tái chế phế liệu 3830

8. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Phá dỡ
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom mìn)

4311

13. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom mìn)

4312

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động của các đấu giá viên)
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VỆ SINH MÔI 
TRƯỜNG TRUNG CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG CHAU CONSTRUCTION AND 
ENVIRONMENTAL CLEANING LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975962229
Email: moitruongxanhtrungchau1985

@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4719

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, 
vũ trường)

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, 
vũ trường)

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm các hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, 
vũ trường)

5630

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng- công nghiệp;
- Thiết kế cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp thoát nước công trình;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

7110

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Quảng cáo 7310

34. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

35. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Không gồm hoạt động của những nhà báo độc lập; thanh toán 
hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

36. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy và ô tô

7710

37. Đại lý du lịch 7911
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3.000.000.000 VNĐ

38. Điều hành tua du lịch 7912

39. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

40. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

41. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

42. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống.

8129(Chính)

43. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

44. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085020479
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 06 ngõ 28 đường Phương Ngoại, thôn 10, Xã Trung Châu, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 06 ngõ 28 đường Phương Ngoại, thôn 10, Xã Trung Châu, Huyện 
Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TOẢN Nam

15/08/1985 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát về QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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